Phụ lục 01
NĂNG LỰC ĐÀO TẠO CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ Đại học chính quy khóa 63 - Chương trình chuẩn 

(Kèm theo Thông báo số 619/TB-HVTC ngày 04/05/2026 
của Giám đốc Học viện Tài chính./.)
	TT
	NGÀNH, NHÓM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	
	
	Tên CTĐT
	Mã CTĐT
	Năng lực đào tạo
(SLSV)          

	1
	Tài chính – Ngân  hàng 1
	Thuế
	01.02
	180 

	
	
	Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương
	01.05
	80 

	
	
	Tài chính quốc tế
	01.08
	180 

	2
	Tài chính – Ngân  hàng 2
	Phân tích tài chính
	01.09
	190 

	
	
	Tài chính doanh nghiệp
	01.11
	200 

	3
	Tài chính – Ngân  hàng 3
	Ngân hàng
	01.15
	160 

	
	
	Đầu tư tài chính
	01.19
	130 

	4
	Kế toán
	Kế toán doanh nghiệp
	02.01
	590 

	
	
	Kế toán công
	02.03
	140 

	5
	Quản trị kinh doanh
	Quản trị doanh nghiệp
	03.01
	70 

	
	
	Quản trị kinh doanh du lịch
	03.02
	100 

	Cộng (1 – 5)
	2.020


